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1 B18DCQT003 Hoàng Phương Anh D18TMDT2 8.0 7.5 7.5 9.0 8.3 01

2 B18DCQT009 Nguyễn Phương Anh D18TMDT1 10.0 10.0 10.0 9.5 9.8 01

3 B18DCQT014 Vũ Hoàng Anh D18TMDT1 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 01

4 B18DCQT017 Vũ Việt Anh D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 9.0 8.8 01

5 B18DCQT021 Nguyễn Thị Bích D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 9.0 9.2 01

6 B18DCQT025 Giang Quốc Chương D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 8.5 9.0 01

7 B18DCQT026 Đoàn Thị Út Diệu D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 8.5 9.0 01

8 B18DCQT028 Đặng Thị Dung D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 01

9 B18DCQT030 Lương Phương Dung D18TMDT1 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 01

10 B18DCQT033 Phạm Đức Dũng D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 8.0 8.7 01

11 B18DCQT042 Nguyễn Thị Hương Giang D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 9.0 9.2 01

12 B18DCQT044 Nguyễn Công Hải D18TMDT2 9.0 8.0 8.0 9.0 8.6 01

13 B18DCQT045 Trần Ngọc Hải D18TMDT1 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 01

14 B18DCQT049 Nguyễn Thị Hằng D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 01

15 B18DCQT053 Nguyễn Thu Hiền D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 01

16 B18DCQT054 Đỗ Hoàng Hiệp D18TMDT1 9.0 7.5 7.5 8.0 7.9 01

17 B18DCQT057 Nguyễn Hữu Hoan D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 01

18 B18DCQT064 Nguyễn Kim Huệ D18TMDT2 9.0 8.0 8.0 8.5 8.4 01

19 B18DCQT065 Hoàng Mạnh Hùng D18TMDT1 10.0 8.5 8.5 8.5 8.7 01

20 B18DCQT066 Nguyễn Thị Ngọc Huyền D18TMDT1 9.0 8.0 8.0 8.5 8.4 01

21 B18DCQT071 Trần Thị Khánh Huyền D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 01

22 B18DCQT080 Phạm Trung Kiên D18TMDT2 10.0 9.0 9.0 8.0 8.6 01

23 B18DCQT086 Nguyễn Thảo Linh D18TMDT1 10.0 9.5 9.5 8.0 8.8 01

24 B18DCQT097 Vũ Thị Thúy Mai D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 01

25 B18DCQT114 Từ Công Nghĩa D18TMDT1 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 01

26 B18DCQT118 Nguyễn Thị Thanh Ngọc D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 9.0 9.2 01

27 B18DCQT121 Nguyễn Ngọc Nhi D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.0 8.3 01

28 B18DCQT122 Đào Trang Nhung D18TMDT1 9.0 7.5 7.5 9.0 8.4 01

29 B18DCQT124 Lê Trang Nhung D18TMDT2 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 01

30 B18DCQT125 Bùi Thị Ngọc Oanh D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.0 8.3 01

31 B18DCQT126 Phạm Thị Kiều Oanh D18TMDT2 9.0 9.5 9.5 8.5 9.0 01

32 B18DCQT136 Nguyễn Trường Sơn D18TMDT2 9.0 8.5 8.5 9.0 8.8 01

33 B18DCQT137 Phan Ngọc Tăng D18TMDT1 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

34 B18DCQT144 Nguyễn Minh Thái D18TMDT2 9.0 8.0 8.0 8.5 8.4 01

35 B18DCQT148 Phạm Thị Phương Thảo D18TMDT2 9.0 8.0 8.0 8.0 8.1 01

36 B18DCQT161 Trần Thị Huyền Trang D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 01
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37 B18DCQT166 Trần Hoàng Trung D18TMDT2 10.0 8.5 8.5 8.0 8.4 01

38 B18DCQT138 Nguyễn Quốc Tuấn D18TMDT2 10.0 10.0 10.0 8.5 9.3 01

39 B18DCQT140 Hoàng Văn Tùng D18TMDT2 9.0 9.5 9.5 8.5 9.0 01

40 B18DCQT142 Đỗ Thị Tươi D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 01

41 B18DCQT169 Nguyễn Quốc Việt D18TMDT1 9.0 9.5 9.5 8.5 9.0 01

42 B18DCQT174 Lê Nguyễn Hoàng Yến D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.0 7.9 01

43 B18DCQT178 Trần Thị Hải Yến D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.0 7.9 01

44 B18DCQT002 Đỗ Thị Phương Anh D18TMDT1 10.0 9.5 9.5 9.0 9.3 02

45 B18DCQT005 Lâm Thị Hoàng Anh D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 9.0 8.8 02

46 B18DCQT011 Nguyễn Thị Mai Anh D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 02

47 B18DCQT015 Vũ Phương Anh D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

48 B18DCQT018 Lê Phụng Ánh D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 02

49 B18DCQT023 Hoàng Thị Thảo Chang D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 9.0 8.4 02

50 B18DCQT029 Lê Dung D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

51 B18DCQT034 Đồng Thị Hồng Duyên D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 02

52 B18DCQT041 Đặng Thị Hương Giang D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

53 B18DCQT050 Nguyễn Thu Hằng D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.0 7.9 02

54 B18DCQT052 Đỗ Thị Hiền D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 02

55 B18DCQT055 Nguyễn Thị Hoa D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 02

56 B18DCQT068 Phạm Thị Huyền D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 02

57 B18DCQT069 Phạm Thu Huyền D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.0 8.3 02

58 B18DCQT075 Nguyễn Thị Diệu Hương D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

59 B18DCQT081 Lê Đinh Quốc Khánh D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 02

60 B17DCQT089 Phạm Thị Linh D17TMDT1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 02

61 B18DCQT089 Trần Khánh Linh D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

62 B18DCQT094 Đỗ Huyền Lương D18TMDT1 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 02

63 N18DCQT032B Nguyễn Hương Ly D18TMDT1 10.0 8.5 8.5 8.5 8.7 02

64 B18DCQT096 Đinh Thị Mai D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 9.0 8.4 02

65 B18DCQT099 Vũ Thị Hồng Mến D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

66 B18DCQT108 Nguyễn Thúy Ngà D18TMDT2 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 02

67 B18DCQT111 Vũ Thị Ngân D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 02

68 B18DCQT116 Nguyễn Hải Ngọc D18TMDT2 10.0 8.5 8.5 8.5 8.7 02

69 B18DCQT128 Dương Thu Phương D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 02

70 B18DCQT129 Lê Thanh Phương D18TMDT1 9.0 7.5 7.5 8.5 8.2 02

71 B18DCQT130 Lê Thị Phương D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 02

72 B18DCQT133 Hà Lệ Quỳnh D18TMDT1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 02

73 B18DCQT134 Hoàng Thị Quỳnh D18TMDT2 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 02

74 B18DCQT147 Nguyễn Thị Thảo D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.0 7.9 02

75 B18DCQT150 Lê Thị Thế D18TMDT2 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 02

76 B18DCQT165 Nguyễn Đình Trung D18TMDT1 10.0 10.0 10.0 8.5 9.3 02
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77 B18DCQT167 Nguyễn Tiến Trường D18TMDT2 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 02

78 B17DCQT168 Lê Ngọc Tuấn D17TMDT2 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 02 Nợ HP

79 B18DCQT172 Đỗ Hải Yến D18TMDT2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

80 B18DCQT176 Nguyễn Thị Yến D18TMDT2 9.0 7.5 7.5 8.0 7.9 02

81 B18DCQT177 Phạm Hải Yến D18TMDT1 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 02

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2022
TR
ƯỞ

SỐ 2

ần Thị Mỹ Hạnh

SỐ 1
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